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Bảng 1. Thu Nhập bình quân đầu người giai đoạn 1990 - 1994 (USD)

1990 1991 1992 1993 1994

Brunei 13.699 14.003 15.389 14.689 14.231 

Cambodia

Indonesia 645 711 760 850 937 

Lào 206 238 254 291 329 

Malaysia 2.432 2.642 3.099 3.417 3.709 

Myanmar

Philippines 710 710 810 812 936 

Singapore 12.091 13.768 15.388 17.552 20.672 

Thái Lan 1.506 1.710 1.915 2.122 2.423 

Việt Nam 98 142 143 187 227 

Bulgaria 2.377 1.268 1.215 1.279 1.151 
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Bảng 2. Thu Nhập bình quân đầu người giai đoạn 2005 – 2009 (USD)

2005 2006 2007 2008 2009

Brunei 25.755 30.391 

Cambodia 465 518 583 648 667 

Indonesia 1.304 1.643 1.923 2.245 2.349 

Lào 463 589 704 882 940 

Malaysia 5.378 5.998 7.028 8.212 7.030 

Myanmar

Philippines 1.156 1.349 1.624 1.844 1.752 

Singapore 29.401 32.960 38.523 39.950 36.537 

Thái Lan 2.674 3.116 3.689 4.043 3.893 

Việt Nam 631 710 804 943 1.032 

Bulgaria 3.733 4.313 5.498 6.798 6.423 

Bảng 3. Điện năng tiêu thụ theo đầu người (Kwh)

2005 2006 2007 2008 2009

Brunei 8.509 8.271 8.393

Cambodia 55 75 94

Indonesia 512 532 566

Lào

Malaysia 3.177 3.306 3.667

Myanmar 81 92 94

Philippines 582 573 586

Singapore 8.507 8.520 8.514

Thái Lan 1.899 1.984 2.055

Việt Nam 573 649 728

Bulgaria 4.122 4.311 4.456 



Bảng 4. Tỷ lệ biết chữ (%) trong tổng dân dố ở độ tuổi 15 – 24

2005 2006 2007 2008

Brunei 100

Cambodia 87

Indonesia 97

Lào 84

Malaysia 98

Myanmar 96

Philippines 95

Singapore 100

Thái Lan 98

Việt Nam 97
Bulgaria 98

Bảng 5. Tỷ lệ (%) GDP dành cho giáo dục

2005 2006 2007 2008 2009

Brunei

Cambodia 1,6

Indonesia 3,6 3,5

Lào 2,4 2,9 3,0 2,3

Malaysia 7,5 4,7 4,5

Myanmar

Philippines 2,5 2,6 2,6

Singapore 2,8 3,2

Thái Lan 4,4 4,5 4,0 4,9

Việt Nam 5,3
Bulgaria 4,5 4,2 4,1

Bảng 6. Chi cho y tế trên đầu người (USD)

2005 2006 2007 2008 2009

Brunei 640 698 753

Cambodia 29 30 36

Indonesia 25 31 42

Lào 21 23 27

Malaysia 222 259 307

Myanmar 5 6 7

Philippines 43 51 63

Singapore 929 1.021 1.148

Thái Lan 95 116 136

Việt Nam 38 47 58
Bulgaria 272 297 384



Bảng 7. Số máy vi tính trên 100 dân vào 1994 và gần đây

1994 2005 2006 2007 2008

Brunei 8,92

Cambodia 0,32 0,34 0,36

Indonesia 0,38 1,5 2,03

Lào 1,7

Malaysia 3,19 21,9 23,15

Myanmar

Philippines 0,77 5,29 7,23

Singapore 14,6 69,4 72,3 74,31

Thái Lan 1,14 6,68

Việt Nam 0,07 6,99 9,65

Bulgaria 1,42 8,89 10,96

Bảng 8. Số người sử dụng Internet trên 100 dân

1999 2005 2006 2007 2008

Brunei 7,7 36,5 42,2 48,8 53,3

Cambodia 0,3 0,5 0,5 0,5

Indonesia 0,4 3,6 4,8 5,8 7,9

Lào 1,2 1,6 8,5

Malaysia 12,3 48,6 51,6 55,7 55,8

Myanmar 0,1 0,2 0,2 0,2

Philippines 1,4 5,4 5,7 6,0 6,2

Singapore 24 61,9 59,3 67,7 69,6

Thái Lan 2,4 15,0 17,2 20,0 23,9

Việt Nam 0,1 12,9 17,5 21,0 24,2

Bulgaria 2,9 20,0 24,3 30,7 34,7 



Bảng 9. Số sáng chế do các tác giả trong nước đăng ký

2005 2006 2007 2008 2009

Brunei

Cambodia

Indonesia 234 282

Lào

Malaysia 522 531 670 818

Myanmar

Philippines 210 223 225 216

Singapore 569 626 696 793

Thái Lan 891 1040 945 802

Việt Nam 180 196 219 205 391

Bulgaria 261 243 211 249 

Bảng 10. Số các bài báo về khoa học và kỹ thuật  
được đăng trên các tạp chí uy tín quốc tế

2005 2006 2007 2008 2009

Brunei 13 11 16

Cambodia 21 26 26

Indonesia 205 215 198

Lào 18 12

Malaysia 615 724 808

Myanmar 11 16 13

Philippines 178 180 195

Singapore 3838 3792

Thái Lan 1249 1568 1728

Việt Nam 221 225 283

Bulgaria 767 766 801


